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MÔN THI : KOR 309 (E-G-I) Học kì: I

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 402  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28206703767 Huỳnh Thị Linh Chi KOR 309 E K28NHT

2 28206754267 Nguyễn Thị Minh Chi KOR 309 E K28NHT

3 28206736695 Phạm Thị Linh Đan KOR 309 E K28NHD

4 28206702707 Nguyễn Thương Doanh KOR 309 E K28NHD

5 28206720559 Đặng Thị Minh Duyên KOR 309 E K28NHB

6 28206204204 Trần Thị Hương Giang KOR 309 E K28NHB

7 28206522199 Trương Thu Hảo KOR 309 E K28NHB

8 28206200633 Võ Thị Hậu KOR 309 E K28NHB

9 27207153936 Nguyễn Thị Thu Hiền KOR 309 E K28NHB

10 28206605047 Thái Thúy Hiền KOR 309 E K28NHB

11 28206702069 Mai Thu Hiền KOR 309 E K28NHB

12 28206751649 Đỗ Thị Minh Hòa KOR 309 E K28NHB

13 28206501784 Võ Thị Hoài KOR 309 E K28NHB

14 28206752474 Huỳnh Thị Hoàng Hương KOR 309 E K28NHB

15 28206500153 Đoàn Thúy Huyền KOR 309 E K28NHB

16 28206700882 Lê Thị Khánh Huyền KOR 309 E K28NHT

17 28206702751 Nguyễn Thị Thu Huyền KOR 309 E K28NHT

18 28206704416 Dương Thị Mỹ Kiều KOR 309 E K28NHB

19 28206744822 Lê Thanh Kiều KOR 309 E K28NHB

20 28206703908 Nguyễn Thị Thảo Liên KOR 309 E K28NHB
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MÔN THI : KOR 309 (E-G-I) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nói 3 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 404  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28206702548 Nguyễn Phương Linh KOR 309 E K28NHB

2 28206754556 Trần Thị Thuỳ Linh KOR 309 E K28NHT

3 28206703080 Đoàn Huỳnh Thảo Ly KOR 309 E K28NHB

4 28206752409 Lê Huỳnh Như Mai KOR 309 E K28NHB

5 28204644799 Nguyễn Quý Minh KOR 309 E K28NHB

6 28206752410 Võ Linh Mơ KOR 309 E K28NHB

7 27213803123 Mai Trần Ánh My KOR 309 E K27NHB

8 28206500535 Nguyễn Thị Lệ Mỹ KOR 309 E K28NHB

9 28206705080 Quảng Thị Hoàng Ngân KOR 309 E K28NHB

10 28206722852 Nguyễn Thanh Ngân KOR 309 E K28NHB

11 27203828884 Nguyễn Thị Bích Nguyệt KOR 309 E K28NHB NỢ HP

12 28206550581 Đoàn Thị Phúc KOR 309 E K28NHB

13 28206750962 Lê Thị Lệ Quyên KOR 309 E K28NHB

14 28204642489 Phạm Thị Phương Sao KOR 309 E K28NHT

15 28206705314 Hồ Thị Tuyết Thanh KOR 309 E K28NHB

16 28205224358 Nguyễn Thị Phương Thảo KOR 309 E K28NHB

17 28206747114 Hồ Anh Thơ KOR 309 E K28NHB

18 28206735322 Võ Thị Ngọc Thư KOR 309 E K28NHT

19 28206705556 Lương Thị Thuận KOR 309 E K28NHT
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MÔN THI : KOR 309 (E-G-I) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nói 3 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 405  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28206737356 Trần Thị Hoài Thương KOR 309 E K28NHT

2 28206706665 Nguyễn Thị Thanh Thúy KOR 309 E K28NHB

3 28206700165 Nguyễn Thị Thu Trang KOR 309 E K28NHB

4 27203850089 Phan Thị Thúy Triều KOR 309 E K27NHB

5 28206705306 Trương Thị Kiều Trinh KOR 309 E K28NHD

6 28206754728 Ngô Thị Hồng Trinh KOR 309 E K28NHB

7 28206752619 Nguyễn Thị Tuyết Tưởng KOR 309 E K28NHB

8 28206705985 Trương Thị Uyên KOR 309 E K28NHB

9 28206700584 Trần Thị Lộc Uyển KOR 309 E K28NHB

10 28206701375 Nguyễn Khánh Vy KOR 309 E K28NHT

11 28208004946 Lê Triệu Vy KOR 309 E K28NHB

12 28206749930 Bùi Lê Phương Anh KOR 309 G K28NHT

13 28206700567 Nguyễn Ngô Hạ Đan KOR 309 G K28NHB

14 28211138553 Phạm Trung Đệ KOR 309 G K28NHB

15 28206702044 Trần Thị Mỹ Duyên KOR 309 G K28NHB

16 28206736150 Nguyễn Thị Mỹ Duyên KOR 309 G K28NHB

17 28206701707 Phan Thị Kiều Hân KOR 309 G K28NHB

18 28206706811 Nguyễn Lê Thúy Hiền KOR 309 G K28NHB

19 28206706129 Đặng Thị Thu Hương KOR 309 G K28NHB
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MÔN THI : KOR 309 (E-G-I) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nói 3 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 501/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28208147039 Trần Tịnh Thanh Lam KOR 309 G K28DHD

2 28206702621 Nguyễn Thị Kim Liên KOR 309 G K28NHB

3 28206703633 Đoàn Thị Bích Liên KOR 309 G K28NHB

4 28206702973 Bùi Thị Thùy Linh KOR 309 G K28NHD

5 28206754688 Lê Nguyễn Khánh Linh KOR 309 G K28NHT

6 28206500883 Võ Thị Gia Lưu KOR 309 G K28NHB

7 28204502552 Nguyễn Thúy Ly KOR 309 G K28DHD

8 28206706507 Bùi Thị Ly KOR 309 G K28NHB

9 28216734893 Nguyễn Trà Mi KOR 309 G K28NHT

10 28204300857 Nguyễn Thị Trà My KOR 309 G K28NHB

11 28206521938 Nguyễn Thị Hà My KOR 309 G K28NHB

12 28206750131 Đào Thị Thúy Nga KOR 309 G K28NHB

13 28206702043 Hồ Thị Thúy Ngọc KOR 309 G K28NHB

14 28206206778 Nguyễn Thị Phương Nguyệt KOR 309 G K28NHT

15 28206704775 Trần Thị Thuỳ Oanh KOR 309 G K28NHB

16 28206752579 Lương Huệ Phương KOR 309 G K28CLC-NHD

17 28212351396 Nguyễn Anh Quân KOR 309 G K28NHB

18 28206704967 Ngô Thị Kim Quy KOR 309 G K28NHT

19 28206750593 Bạch Thị Diễm Quỳnh KOR 309 G K28NHB

20 28216706581 Trần Quốc Sang KOR 309 G K28NHB
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MÔN THI : KOR 309 (E-G-I) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nói 3 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 501/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28206502758 Trần Đặng Thị Khánh Tâm KOR 309 G K28NHB

2 28216736259 Nguyễn Ngọc Thạch KOR 309 G K28DHD

3 28206704034 Phạm Thị Phương Thảo KOR 309 G K28NHB

4 28206704116 Nguyễn Thị Phương Thảo KOR 309 G K28NHB

5 28206754417 Nguyễn Hoàng Như Thảo KOR 309 G K28NHB

6 28206522159 Ngô Phạm Hoài Thương KOR 309 G K28DHD

7 28206701000 Ngô Phan Hồng Trà KOR 309 G K28DHD

8 28206702059 Ngô Thị Diệu Trâm KOR 309 G K28DHD

9 28206740096 Trương Thị Kiều Trang KOR 309 G K28NHD

10 28208000126 Trần Thị Huyền Trang KOR 309 G K28NHB

11 28206734815 Mai Thị Phương Trinh KOR 309 G K28NHB

12 28206749441 Hồ Thị Tú Trinh KOR 309 G K28NHB

13 28206503999 Trần Thị Thùy Vân KOR 309 G K28NHB

14 28206701309 Nguyễn Thị Hồng Vân KOR 309 G K28NHB

15 28206749944 Võ Thị Thuý Vân KOR 309 G K28NHB

16 28209405450 Bùi Thị Thuý Vân KOR 309 G K28DHD

17 28206702887 Nguyễn Thị Tường Vi KOR 309 G K28NHB

18 28206703007 Trần Thị Thu Vương KOR 309 G K28NHB

19 28204345765 Phạm Thị Tường Vy KOR 309 G K28NHT

20 28206738095 Lê Nguyễn Tường Vy KOR 309 G K28NHB
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MÔN THI : KOR 309 (E-G-I) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nói 3 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 504/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28206738500 Trần Nguyễn Thảo Vy KOR 309 G K28NHB

2 28206750515 Nguyễn Ngọc Hải Yến KOR 309 G K28NHB

3 28206733807 Lê Linh Anh KOR 309 I K28DHD

4 28208101243 Võ Thị Bé KOR 309 I K28DHD

5 28206724878 Bùi Phương Dung KOR 309 I K28NHB

6 28206702988 Nguyễn Thị Thu Duyên KOR 309 I K28CLC-NHD

7 28204700879 Lê Thủy Hương Giang KOR 309 I K28NHT

8 28204804190 Lê Bảo Hân KOR 309 I K28NHB

9 28206653212 Đỗ Thị Minh Hằng KOR 309 I K28DHD

10 28206701793 Nguyễn Thị Hương KOR 309 I K28DHD

11 26203132603 Nguyễn Thị Huyền KOR 309 I K26NHB

12 28206731306 Nguyễn Thị Huyền KOR 309 I K28DHD

13 28206740575 Đỗ Thị Khánh Huyền KOR 309 I K28NHB

14 28218001419 Nguyễn Văn Lợi KOR 309 I K28NHB

15 28205136597 Lê Trà My KOR 309 I K28NHT

16 28206701817 Vũ Lê Trà My KOR 309 I K28NHB

17 28206704473 Nguyễn Diệu Nga KOR 309 I K28NHB

18 28208000430 Trần Thị Minh Nguyệt KOR 309 I K28CLC-NHD

19 28216749700 Trần Ngọc Ái Phương KOR 309 I K28CLC-NHD
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MÔN THI : KOR 309 (E-G-I) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nói 3 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 504/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28216252523 Trịnh Nguyễn Đăng Quân KOR 309 I K28CLC-NHD

2 28214502842 Phạm Văn Quốc KOR 309 I K28CLC-NHD NỢ HP

3 28206733482 Võ Thuyền Quyên KOR 309 I K28CLC-NHD

4 28206752549 Lữ Thị Như Quỳnh KOR 309 I K28NHB

5 28206704087 Lê Thị Hoài Thanh KOR 309 I K28NHT

6 28216627273 Trần Văn Thanh KOR 309 I K28NHD

7 28208154549 Võ Thị Phương Thảo KOR 309 I K28DHD

8 28206700443 Huỳnh Thị Hồng Thêm KOR 309 I K28CLC-NHD

9 28207133184 Hồ Thị Thu Thủy KOR 309 I K28NHB

10 28216703259 Trần Thị Tình KOR 309 I K28NHB

11 28206604451 Nguyễn Thị Hương Trà KOR 309 I K28NHB

12 28206700308 Huỳnh Nguyễn Bảo Trân KOR 309 I K28NHB

13 28206505531 Phan Thị Thuỳ Trang KOR 309 I K28CLC-NHD

14 28216704189 Tôn Thị Út Trinh KOR 309 I K28NHB

15 28216754203 Phan Văn Trường KOR 309 I K28CLC-NHD

16 28216706555 Võ Viết Tú KOR 309 I K28CLC-NHD

17 28203643539 Nguyễn Bình Phương Uyên KOR 309 I K28NHB

18 28206706081 Trần Thị Thanh Vân KOR 309 I K28CLC-NHD

19 28206235906 Trần Thị Thu Xuân KOR 309 I K28NHD
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